
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 262 Diên Hồng, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

21/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA PHÚ

4101557997

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
HOÀNG GIA PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH DV TM HOÀNG GIA PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977002468
Email:

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

5. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

6. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Sản xuất rượu vang 1102

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

9. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719(Chính)

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

23. Dịch vụ ăn uống khác 5629

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

26. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

27. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

28. Đại lý du lịch 7911

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo

8230

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ THỊ 
THANH 
THẢO

Số 02/38 đường An 
Dương Vương, 
Phường Nguyễn Văn 
Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

600.000.000 40,000 211818319

2TRẦN THỊ 
HỒNG 
QUÂN

Khu phố Thịnh Văn 
1, Thị Trấn Vân 
Canh, Huyện Vân 
Canh, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

450.000.000 30,000 211886870

3NGUYỄN 
THỊ HẢI ÂU

Thôn Minh Quang, 
Xã Tịnh Hoà, Thành 
phố Quảng Ngãi, 
Tỉnh Quảng Ngãi, 
Việt Nam

450.000.000 30,000 212726444

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211818319
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 02/38 đường An Dương Vương, Phường Nguyễn 
Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 02/38 đường An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THANH THẢO Nữ

11/01/1983 Kinh Việt Nam

20/05/2017 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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